Họ và tên : …………………………………

Tập làm văn
1) Nối lời chào ở cột A và tình huống sử dụng ở cột B : 
A – Lời chào




B – Tình huống sử dụng
a) Con chào bác ạ ! 
(

( 
Em gặp một người bạn mới.

b) Con chào ba mẹ,  
  

  con mới về ạ !

(

( 
Em gặp bác hàng xóm trên đường.

c) Em chào cô ạ !

(

(   
Em chào bố mẹ khi đi học về .

d) Chào bạn !

(

( 
Em gặp cô giáo cũ dạy em năm lớp 1.

2) Em hãy nói lời chào của mình trong các trường hợp sau :

a) Khi em gặp các cô chú bạn cùng làm việc với mẹ.
………………………………………………………………………………………………….

b) Khi em cùng bố mẹ đến gặp ông bà của mình.

………………………………………………………………………………………………….

c) Khi em nhấc điện thoại lên thì người gọi điện nói : “ A lô, bác Thu đây !”

………………………………………………………………………………………………….

3) Em hãy điền vào bản tự thuật các thông tin sau : 
Tự thuật
Họ và tên : …………………………………………………………………………………..
Nam, nữ : …………………………………………………………………………………..

Ngày sinh : …………………………………………………………………………………..
Nơi sinh : …………………………………………………………………………………..
Quê quán : …………………………………………………………………………………..
Nơi ở hiện nay : …………………………………………………………………………………..
Học sinh lớp  : ………………………………………………………………………………

Trường…………………………………………………………………………………………







…………………., ngày……….tháng…….năm………..










Người tự thuật









……………………………………………….
Toán

1) Viết các số 37 ; 46 ; 51 ; 72 ; 88 ; 23 theo mẫu : 

37 = 30 + 7

………………….

…………………….
…………………….
………………….

…………………….


2) Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng lần lượt là : 
34 và 40

71 và 7

5 và 80

62 và 17
……………..

……………..

……………..

……………..
……………..

……………..

……………..

……………..
……………..

……………..

……………..

……………..

3) Điền các đơn vị cm hoặc dm thích hợp vào chỗ trống : 
- Cái cặp học sinh cao khoảng 3 ………
- Bộ đồ dùng học Toán lớp 2 dài khoảng 24………
- Độ dài một cục gôm là 3 …………

- Một chiếc ghế tựa cao 9 ………..
4) Tính nhẩm : 
6 + 4 + 5 = ………



20 + 30 + 40 = ………
2 + 8 + 7 = ………



60 – 40 – 20 = ……….

5 + 5 + 1 = ………



80 – 30 + 10 = ……….

3 + 7 + 9 = ……..



10 + 50 + 30 = ………

5) Chị và em hái được 18 bông 




Giải
hoa, chị hái được 12 bông 

……………………………………………………..

hoa. Hỏi em hái được bao 

……………………………………………………..

nhiêu bông hoa ?



……………………………………………………..
6) Viết 3 phép cộng có tổng bằng 10.
………………………………………………………………………………………………………….

7) Điền số : 


- Đoạn thẳng MO dài ………cm hoặc ………..dm.
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